THỜI KHÓA BIỂU MÔN THỂ DỤC 
NĂM HỌC: 2019 – 2020
Áp dụng từ 03/9/2019

BUỔI SÁNG:     
	Thứ

	ThểDục
	GVTD
	Nhạc
	TD GiữaGiờ

	
	T.1
	T.2
	T.3
	T.4
	
	T.1
	T.2
	T.3
	T.4
	

	2
	8.5
	8.4
	
	
	Thủy
	Luận( 8.4)
	Thanh( 8.5)
	
	
	Thủy

	3
	7.10
6.1
	7.7
6.2
	7.9
6.3
	
6.4
	Khang
Năm
	
	
	
	
	Khang
Thủy

	4
	8.6
7.4
	8.7
7.1
	8.8

	8.9
	Trung
   Nghĩa
	Luận( 8.7)
	Luận( 8.6)


	Luận( 8.9)

	Luận( 8.8)

	Trung
  Nghĩa

	5
	7.5
7.3
	7.8
7.2
	7.6

	

	Khang
Nghĩa
	
	
	
	
	Khang
Nghĩa

	6
	6.9
	6.8
	6.7
	[bookmark: _GoBack]6.6
	Thủy
	
	
	
	
	Thủy

	7
	6.5
	8.1
	8.2
	8.3
	Năm
	Luận( 8.1)
	Thanh ( 8.2)
	Thanh( 8.3)
	
	Năm




BUỔI CHIỀU: 
	Thứ

	Thể Dục
	GVTD
	Nhạc
	TD GiữaGiờ

	
	T.2
	T.3
	T.4
	T.5
	
	T.2
	T.3
	T.4
	T.5
	

	2
	
9.2
7.1
9.1
	6.9
9.2
7.2
9.1
	6.6

9.9
7.5
	6.10

9.10
7.13
	Thủy
Trung
Nghĩa
Khang
	Thanh 7.2
	Thanh 7.1
	
	Thanh 7.5
	Thủy
Trung
Nghĩa
Khang

	3
	9.3
7.3
6.11

7.13
6.2
	9.3
7.4

8.12

6.12
	7.11
9.11
8.4
8.10
7.6
6.1
	7.12
9.10
6.5
8.11
7.8
6.3
	Tân
Nghĩa
Thủy
Trung
Khang
Năm
	Thanh 7.4

	Thanh 7.3

	Thanh 7.8
	Thanh 7.6
	Tân
Nghĩa
Thủy
Trung
Khang
Năm

	4
	
6.11
8.11
8.3
7.7
	7.12
6.7
8.9
8.1
7.9
	
6.8
8.12
6.5
7.10
	7.11
6.10

8.2
	Tân
Thủy
Trung
Năm
Khang
	Thanh 7.9
	Thanh 7.7
	
	Thanh 7.10
	Tân
Thủy
Trung
Năm

	5
	9.4
9.8
8.6
	9.4
9.8
8.7
	9.5
9.11
8.8
	9.5
9.9
8.10
	Tân
Nghĩa
Trung
	
	
	
	
	Tân
Nghĩa
Trung

	6
	9.6

	9.6

	9.7
6.4
	9.7
6.12
	Tân
Năm
	
	
	
	
	Tân
Năm



